
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP  

V/v tuyên truyền danh sách 53 dịch vụ 

công thiết yếu theo Đề án 06/CP,  

Quyết định 422/QĐ-TTg 

Kiến An, ngày       tháng      năm 2023 

    

   Kính gửi:      

     - Công an quận; 

- Các phòng chuyên môn; 

     - UBND các phường. 

 

Triển khai Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-TCTĐA06/CPTW-

BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và Ban 

Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố Hải Phòng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023” tại thành phố Hải Phòng; 

UBND quận yêu cầu Công an quận, các phòng chuyên môn, UBND các 

phường thuộc quận triển khai tổ chức tuyên truyền về 53 dịch vụ công thiết yếu 

(Mô hình 1) tại Kế hoạch số 62 tại các địa điểm đã rà soát trên địa bàn quản lý; 

phát huy tốt vai trò tuyên truyền của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP cấp 

huyện, Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP cấp xã, Tổ công tác thực hiện Đề án 

06/CP và công nghệ số cộng đồng cấp thôn/tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ 

này đảm bảo thực hiện Đề án 06/CP triển khai hiệu quả, đúng tiến độ. 

Danh sách tài liệu gửi kèm theo: Phụ lục 53 Dịch vụ công thiết yếu (25 dịch 

vụ công Đề án 06/CP, 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg); Báo cáo 

số 614/BC-UBND ngày 27/10/2023 của UBND quận về việc rà soát, khảo sát 

đánh giá tỷ lệ người dân am hiểu sử dụng điện thoại thông minh; trình độ dân trí 

cao tại các điểm trên địa bàn quận Kiến An. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận thông 

báo các đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND quận - NPD; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Hữu Đương 
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PHỤ LỤC 

Danh sách 53 Dịch vụ công thiết yếu 

----- 

 

TT Tên Dịch vụ công / TTHC 

I 25 Dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP 

1 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân 

2 Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân 

3 Đăng ký thường trú 

4 Đăng ký tạm trú 

5 Khai báo tạm vắng 

6 Thông báo lưu trú 

7 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy 

8 
Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội) 

9 Đăng ký khai sinh 

10 Đăng ký khai tử 

11 Đăng ký kết hôn 

12 Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông 

13 Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu 

14 
Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã 

đăng ký mẫu con dấu 

15 Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí 

16 Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí 

17 
Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ 

gia đình 

18 
Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người 

nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân 



3 
 

19 

Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc 

giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ). 

20 Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 

21 Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng 

22 Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

23 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 

24 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) 

25 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện 

II Nhóm Dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định 422/QĐ-TTg 

1 Xác nhận thông tin về cư trú 

2 
Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ 

tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam 

3 

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ 

sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam 

4 
Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (tham gia mới; chuyển 

từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện) 

5 
Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y 

tế 

6 
Thăm viếng mộ liệt sĩ (cấp giấy giới thiệu và thực hiện chi hỗ trợ thăm viếng 

mộ liệt sĩ) 

7 

Mở rộng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện còn lại (ngoài 02 dịch vụ đã 

hoàn thành: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V); Thay đổi chủ thể 

hợp đồng mua bán điện) 

8 Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế 

9 
Liên thông nhóm thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh/chứng chỉ hành nghề dược và cấp phiếu lý lịch tư pháp 

10 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 

cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
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11 
Liên thông nhóm thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp 

12 
Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký 

kết hôn 

13 Nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến 

13.1 
Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 

đối với hộ gia đình, cá nhân 

13.2 Thanh toán viện phí 

13.3 Thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án 

14 

Nhóm dịch vụ công áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp 

trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến 

14.1 
Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần (không bao gồm đối tượng thuộc 

Bộ Quốc phòng quản lý) 

14.2 
Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà 

đầu tư 

14.3 
Nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và nhận các văn bản, thông báo tố 

tụng 

15 
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại Liên đoàn Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam 

16 Đăng ký chỉ dẫn địa lý 

17 Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 

18 
Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 

đối với doanh nghiệp 

19 

Hoàn thành kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia tạo thuận lợi trong 

tiếp cận, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

20 Nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp 

21 
Kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện cho doanh nghiệp 

22 

Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu 

vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển 
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23 

Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí 

trước bạ) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (do xóa nợ nghĩa vụ tài chính) 

24 
Liên thông các thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và 

đăng ký thuế 
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